
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 27/8/2025
H29.109-

250820-0102

HỘ KINH DOANH CHẢ CÁ 

HỒNG CHÂU

458/41 Lý Thái Tổ, 

Phường Vườn Lài, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến chả cá 20/08/2025 08/09/2025

2 27/8/2025
H29.109-

250819-0371

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MỘT BỐN MỘT

131 - 133 Nguyễn Tri 

Phương, Phường An 

Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

21/08/2025 23/09/2025

3 27/8/2025
H29.109-

250808-0123

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

RENNOKI

91/8K Hòa Hưng, 

Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống: Cửa 

hàng giải khát, 

bánh

21/08/2025 15/09/2025

4 27/8/2025
H29.109-

250815-0153

HỘ KINH DOANH ANGEL 

COFFEE

290 An Dương Vương, 

Phường Chợ Quán, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Giải 

khát)

22/08/2025 16/09/2025

5 27/8/2025
H29.109-

250812-0119

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 479 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

1/84 Đường Số 1, Cư xá 

Lữ Gia, Phường Phú 

Thọ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

25/08/2025 24/09/2025

6 27/8/2025
H29.109-

250805-0148

CÔNG TY TNHH HỘP CỦA 

MẸ

215 Tô Hiến Thành, 

Phường 13, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/08/2025 17/09/2025

7 27/8/2025
H29.109-

250811-0375

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN GIA PHÚ

Số 35 Đường Lê Văn 

Thiêm, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống  (cửa 

hàng)

20/08/2025 12/09/2025

8 27/8/2025
H29.109-

250812-0088

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TXC NGUYỄN THỊ THẬP – 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI MESA

1S1, Tầng 1, TTTM 

GO! Nguyễn Thị Thập, 

Lô A, KDC Cityland, 99 

Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
20/08/2025 12/09/2025

9 27/8/2025
H29.109-

250813-0154

HỘ KINH DOANH BB CAFE 

& CAKE

793/49 Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
20/08/2025 12/09/2025

10 27/8/2025
H29.109-

250811-0187

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 080 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

106 Trần Trọng Cung, 

Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm

21/08/2025 23/09/2025

11 27/8/2025
H29.109-

250806-0016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH TMDV 

THÁI AN

Tầng trệt và Tầng 2, Lô 

M8, Khu A, Đô thị mới 

Nam Thành phố, Số 26 

Đường Tân Phú, 

Phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng)

22/08/2025 16/09/2025

12 27/8/2025
H29.109-

250812-0142

CÔNG TY TNHH THE ARK 

VINA

Số 74 Đường Cao Triều 

Phát, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống “cửa 

hàng”

25/08/2025 17/09/2025

13 27/8/2025
H29.109-

250812-0143

HỘ KINH DOANH TRUNG 

DÊ 2

A7-1/2 Trung tâm Đô thị 

Chí Linh, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/08/2025 15/09/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 27/08/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

14 27/8/2025
H29.109-

250821-0221

HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ 

TỐ NHÂN

Số 45 Đường Vũ Trọng 

Phụng, Khu phố Tân 

Hạnh, Phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/08/2025 15/09/2025

15 27/8/2025
H29.109-

250822-0079

HỘ KINH DOANH 

KARAOKE ICOOL

A19 - 20 khu Á Châu số 

126 đường Hoàng Hoa 

Thám, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

22/08/2025 16/09/2025

16 27/8/2025
H29.109-

250822-0080

CÔNG TY TNHH TMDV 

TỔNG HỢP HOÀNG NAM 

PHÁT

Số 1131 Đường 30/4, 

Phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, 

củ, quả, thịt, 

trứng, thủy sản, 

xúc xích

22/08/2025 10/09/2025

17 27/8/2025
H29.109-

250808-0079

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 25 – CÔNG TY TNHH 

ADEN SERVICES (VIỆT 

NAM)

Số 165 Nguyễn Hữu 

Thọ, Phường Phước 

Hiệp, Thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

18 27/8/2025
H29.109-

250802-0240

HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

THỊ TƯỜNG LINH

Số 889 Phan Văn Trị, 

Phường Kim Dinh, 

Thành phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

19 27/8/2025
H29.109-

250819-0370

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU NGỌC NGỌC

633 Hồng Bàng, Phường 

Bình Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

21/08/2025 23/09/2025

20 27/8/2025
H29.109-

250812-0094

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 303 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

Ki-ốt K01 và K02, Tầng 

Trệt, Block C, KDC 

Hạnh Phúc, 492 Nguyễn 

Văn Linh, Xã Bình 

Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

22/08/2025 23/09/2025

21 27/8/2025
H29.109-

250822-0091

HỘ KINH DOANH CẤU CÁ 

GIẢI TRÍ XUÂN HƯƠNG

C12/40 ấp 37, Xã Bình 

Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

22 27/8/2025
H29.109-

250822-0223

HỘ KINH DOANH NGHI 

QUÂN

336/27/7 Nguyễn Văn 

Luông, Phường Phú 

Lâm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sơ chế, đóng gói: 

nấm
22/08/2025 10/09/2025

23 27/8/2025
H29.109-

250822-0033

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

VÀ SẢN XUẤT BẢO LONG - 

 CHI NHÁNH AN DƯƠNG 

VƯƠNG

172/187 An Dương 

Vương, Phường 16, 

Quận 8

Sơ chế, đóng gói, 

kinh doanh: rau, 

củ, quả, nấm; Chế 

biến sản phẩm 

muối chua ngọt

22/08/2025 10/09/2025

24 27/8/2025
H29.109-

250806-0109

HỘ KINH DOANH PAPA 

COFFEE

80 Đường số 10, 

Phường 13, Quận 6

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/08/2025 17/09/2025

25 27/8/2025
H29.109-

250813-0080

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

LINH CHIỂU - CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ KINH 

DOANH XUẤT NHẬP 

KHẨU QUANG MINH

48/45 Chương Dương, 

Phường Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

26 27/8/2025
H29.109-

250813-0082

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NGUYỄN TRUNG TRỰC - 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

KINH DOANH XUẤT NHẬP 

KHẨU QUANG MINH

962 Kha Vạn Cân, 

Phường Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

27 27/8/2025
H29.109-

250813-0084

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

HIỆP BÌNH PHƯỚC - CÔNG 

TY TNHH ĐẦU TƯ KINH 

DOANH XUẤT NHẬP 

KHẨU QUANG MINH

Số 630 Quốc lộ 13, 

Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

28 27/8/2025
H29.109-

250813-0086

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN BANH - 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

KINH DOANH XUẤT NHẬP 

KHẨU QUANG MINH

7/9A Đường số 3, 

Phường Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

29 27/8/2025
H29.109-

250822-0084

CÔNG TY TNHH KIM YẾN 

NGỌC

1306 Kha Vạn Cân, Khu 

phố 4, Phường Linh 

Trung, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

30 27/8/2025
H29.109-

250822-0087
CÔNG TY TNHH SO HEE

45 Đường Song Hành, 

Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

31 27/8/2025
H29.109-

250818-0076

CHI NHÁNH 9 CÔNG TY 

TNHH DU LỊCH HẢI 

THANH - NHÀ HÀNG SƠN 

THỦY 2

37B Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

22/08/2025 16/09/2025

32 27/8/2025
H29.109-

250818-0328

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SOM 

TUM THAI

B3-05, Tầng B3, Trung 

Tâm Thương Mại 

Vincom Center Đồng 

Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

22/08/2025 16/09/2025

33 27/8/2025
H29.109-

250818-0188

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG BIRDIE KITCHEN

15A/37 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

34 27/8/2025
H29.109-

250820-0197

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TAKUMI - CÔNG TY TNHH 

MTV SKYD CORPORATION

8A/9C1 Thái Văn Lung, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

35 27/8/2025
H29.109-

250806-0191

CÔNG TY TNHH 

MONGMONG

95B-97-99 đường Trần 

Hưng Đạo, Phường Cầu 

Ông Lãnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

36 27/8/2025
H29.109-

250821-0178

ANNE - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ PYTAGO

Lầu 3, 8A/2B1 Thái Văn 

Lung, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025


